
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày  03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia
Dom)

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới
tính (1:
Nam, 2:

Nữ)

Năm
sinh Địa chỉ

1 Lộc Văn Sợi 2 Thái 1 1967 Thôn  1
2 Lương Văn Thân 3 Mường 1 1959 Thôn  1
3 Lộc Văn Điệp 5 Thái 1 1989 Thôn  1
4 Trần Văn Kính 2 Kinh 1 1967 Thôn  2
5 Nguyễn Thị Nhanh 3 Kinh 2 1982 Thôn  3
6 Vi Thị Thảo 6 Thái 2 1996 Thôn  3
7 Nguyễn Văn Quán 5 Dao 1 1985 Thôn  3
8 Trần Ngọc Diệu 6 Kinh 1 1982 Thôn  3
9 Phùng Quốc Vương 6 Kinh 1 1958 Thôn  3
10 Trần Ngọc Dưỡng 6 Kinh 1 1990 Thôn  3
11 Đặng Thị Ẩn Lan 3 Kinh 2 1983 Thôn  3
12  Lục Văn Công 4 Tày 1 1993 Thôn  3
13 Y Ngách 5 Gia Rai 2 1957 Thôn  3
14 Bàn Thị Mai 5 Dao 2 2001 Thôn  3
15 Lê Văn Nhất 4 Thái 1 1991 Thôn  4
16 Y Dem 6 Gia Rai 2 1987 Thôn  4
17 Nguyễn Thị Huyền 5 Tày 2 1979 Thôn  4
18 Ksor Biu 5 Gia Rai 1 1995 Thôn  4
19 Lữ Văn Ước 2 Thái 1 1950 Thôn Ia muung
20 Triệu Văn Long 2 Dao 1 1956 Thôn Ia muung
21 Lương Văn Tướng 2 Thái 1 1940 Thôn Ia muung
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày  10 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân
xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới
tính
(1:

Nam,
2: Nữ)

Năm
sinh Địa chỉ

1 Hà Văn Chung 4 Thái 1 1995 Thôn 1
2 Hà Văn Quảng 6 Thái 1 1987 Thôn 1
3 Lộc Thị Liệu 5 Thái 2 1981 Thôn 1
4 Lang Phúc Châu 5 Thái 1 1985 Thôn 1
5 Xa Văn Tinh 2 Tày 1 1952 Thôn  1
6 Lý Thị Mến 5 Dao 2 1995 Thôn 2 
7 Hứa Thanh Đại 4 Nùng 2 1995 Thôn 2 
8 Hoàng Văn Hoàn 5 Nùng 1 1992 Thôn 2 
9 Hoàng Văn Hiến 5 Nùng 1 1993 Thôn 2 
10 Nguyễn Thị Yến 5 Mường 2 2001 Thôn 2 
11 Lục Văn Lạc 3 Nùng 1 2001 Thôn 2 
12 Lý Văn Quyết 3 Dao 1 1985 Thôn 2 
13 Trịnh Xuân Thắng 3 Dao 1 1982 Thôn 2 
14 Vi Văn Thúy 4 Thái 1 1984 Thôn 2 
15 Bùi Thị Chiên 4 Thái 2 1980 Thôn 2 
16 Võ Thị Hương 3 Kinh 2 1983 Thôn 3
17 Huỳnh Tuấn Hòa 4 Kinh 1 1984 Thôn 3
18 Lý Thị Đào 7 Dao 2 1985 Thôn  3
19 Đặng Văn Xuân 3 Dao 1 1970 Thôn 4
20 Ngân Quốc Chấn 5 Tày 1 1991 Thôn  4
21 Trương Văn Quế 5 Mường 1 1989 Thôn  4

22
Phạm Thị Loan
(Trương Văn Chương) 2 Mường 1 1964 Thôn Ia Muung

23 Phạm Thị Nương 2 Thái 2 1965 Thôn Ia muung
24 Lộc Thị Tình 2 Thái 2 1964 Thôn Ia muung
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PHỤ LỤC III
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ khẩu dân tộc năm
sinh Địa chỉ

A
Hộ gia đình thoát

nghèo lên cận nghèo 23

1 Xa Văn Tinh 2 Tày 1952 Thôn  1
2 Lý Thị Đào 7 Dao 1985 Thôn  3
3 Ngân Quốc Chấn 5 Tày 1991 Thôn  4
4 Trương Văn Quế 5 Mường 1989 Thôn  4
5 Phạm Thị Nương 2 Thái 1965 Thôn Ia muung
6 Lộc Thị Tình 2 Thái 1964 Thôn Ia muung

B

Hộ gia đình thoát
nghèo vượt chuẩn cận
nghèo 37

1 Lương Trung Toán 4 Mường 1960 Thôn  1
2 Vũ Văn Quyết 6 Kinh 1985 Thôn  3
3 Sầm Thị Biền 5 Nùng 1996 Thôn  3
4 Vi Văn Sao 2 Thái 1988 Thôn  4
5 Trương Văn Tuấn 4 Mường 1988 Thôn  4
6 Hoàng Thị Hồng 2 Nùng 1986 Thôn  4
7 Lộc Văn Bình 7 Thái 1993 Thôn Ia muung
8 Hà Văn Khởi 7 Thái 1977 Thôn Ia muung
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PHỤ LỤC VI
DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân xã Ia Dom)

STT Họ và tên chủ hộ khẩu dân tộc năm
sinh Địa chỉ

1 Lương Thị Chuyên 2 Mường 1964 Thôn 1
2 Lang Văn Ước 6 Thái 1968 Thôn 1
3 Lương Thị Linh 4 Thái 1986 Thôn 1
4 Bùi Thị Hoa 3 Mường 1991 Thôn 1
5 Đỗ Thị Yến 4 Kinh 1992 Thôn 2 
6 Lý Văn Hoan 4 Dao 1996 Thôn 2 
7 Lục Văn Bạch 3 Nùng 1988 Thôn 2 
8 Triệu Văn Cương 5 Tày 1988 Thôn 2 
9 Ksor H'Lam 4 Gia Rai 1988 Thôn 2 

10 Nông Văn Hiếu 5 Nùng 1990 Thôn 2 
11 Vi Thị Hường 5 Thái 1983 Thôn 2 
12 Y Kréc 5 Gia Rai 1991 Thôn 2 
13 Triệu Thị Liên 4 Tày 1988 Thôn 2 
14 Rmah H'Nga 3 Gia Rai 1990 Thôn 2 
15 Võ Văn Công 4 Kinh 1971 Thôn 3
16 Bùi Thị Hiền 3 Mường 1983 Thôn 4
17 Vi Thị Thắm 3 Thái 1986 Thôn 4
18 Đinh Văn Cường 2 Kinh 1978 Thôn 4
19 Phạm Tuấn Anh 6 Thái 1999 Thôn Ia Muung
20 Ngân Văn Khoan 5 Mường 1997 Thôn Ia Muung
21 Hà Thị Năn 2 Tày 1965 Thôn Ia Muung
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